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NGHI Đ|NH
Quỵ định chuán nghco đa chiều giai đoạn 2021 -  2025

Cản cứ Luật Tô chức Chinh phú ngày 19 thủng 6 núm 2015; Luụt sứa 
đói. ho sung một so điều cùa Luật Tố chức Chinh phủ và Luật Tố chức chinh 
quyển địa phicơng ngày 22 tháng II nãm 2019;

Theo đề nghị cùa Bộ trưrimỊỊ Bộ Im o  động -  Thietmg binh và Xã hội;

Chinh phù ban hcmh Nghị định qity định chuắn nghèo da chiều giai đoạn
2021 - 2025.

I)icu 1. Phạm vi đicu chinh, đổi tirưng áp dụng

1. Nghị định này quy định về các tiêu chí đo lườug ugiico đa chiều; 
chuân hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung binh vả frdch nhlặm tố 
chức thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

2. Doi tượng áp dụng

a) Mộ gia đinh.

b) Các cơ quan, đơn vị, tỏ chức vả cá nhân iham gia còng lác giám nghèo 
và an sinh xă hội.

Diều 2. Chuân nghèo ticp cận đa chiều nản) 2021

1. Từ ngày 01 tháng 01 nảm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều giai đoạn 2016 -  2020 theo Quyết định số 59/2015/ỌĐ-TTg 
ngày 19 tháng 11 năm 2015 cũa Thú tướng Chính phú.

2. Chuán nghèo quy định tại Khoản I Diều này là cản cứ đc đo lường vả 
giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xả hội cơ bản 
của người dản; lả cơ sở xác định đối ỉượng đê thực hiện các chinh sách giàm 
nghèo, an sinh xả hội và hoạch dịnh các chinh sách kinh tế - xâ hội khác 
năm 2021.



Điền 3. Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

1. Các liêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

a) Tiêu chí thu nhập

- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị: 2.000.000 dồng/người/tháng.

b) Tiêu chí mức độ thiểu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xà hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc lảm; y tá; giáo dục; 
nhả ờ; nước sinh hoạt vả vệ sinh; thông tin.

- Các chi so đo lường múc độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chi số), 
gổm: việc làm; nmrời phụ thuộc trong hộ gia dinh; dinh dường; bảo hiểm y te; 
trinh độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của irè em; chất lượníỉ nhà 
ờ; diện tích nhà ờ  hình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp 
vệ sinh; sữ dụng dịch vụ viền thông; phươnt» tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

c) Dịch vụ xả hội cơ bần, chi số đo lường mức dộ thiếu hụt địch vụ xà hội cơ 
bán và ngưỡng thiểu hụt quy định lại Phụ lục han hành kèm theo Nghị định này.

2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn
2022 - 2025

a) Chuẩn hộ nghèo

- Khu vực nóng ihôn: Là hộ gia dinh có thu nhập binh quàn đầu 
người/tháng từ 1.500.000 dong trờ xuống và ihiếu hụi từ 03 chi số do lường 
m ứ c  liộ ih icu  hụt d ịch  vụ  xà hội CC.T bán  Irứ lẻn.

- Khu vực thảnh thị: l i  hộ gia đình có thu nhập binh quàn đầu 
người/tháng ùr 2.000.000 dòng irộr xuống và thiều hụi từ 03 chi số đo lườm- 
mưc độ thicu hụi dịch vụ xã hội cơ han [rcr lén.
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b) Chuẩn hộ cận nghèo

- khu vực nông thôn: Là hộ gia dinh có thụ nhập binh quần đầu 
ngưỏi/ihánlg từ I 500.000 dũny trò xuống Vil tỉũcu hụt ilưưi 03 chi số đo luông 
mức độ thiểu hụi dịch VII Xíì hội 1*0 hán.

' " B  P p  111 ĩ l l f i r
- Khu vục tliành thị: I ã Ivộ gia (tình có thu nhập hình quân đẩu 

người/tháng từ 2.000.(100 dqnậ t V  xuống vã thiếu U\ị[ dươi 03 chi sổ do lường 
mức độ thiêu hụi dịch vị» XỉYhội Ct» lúi



c) Chuằn hộ có mức sống trung bình

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đinh có thu nhập binh quản dằu 
người/tháng trên 1.500.000 đồng đen 2.250.000 đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập binh quán đầu 
người/tháng trên 2.000.000 đồng đen 3.000.000 đồng.

d) Chuân hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuắn hộ có mức sống trung 
bỉnh quy định tại Khoản 2 Dicu này lả cản cứ dc đo lường và giám sát mức độ 
thicu hụl về thu nhập và dịch vụ xá hội cơ bản của người dân; là cơ sờ xác 
định đổi tượng đe thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xâ hội và 
hoạch định các chinh sách kinh tế - xà hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

I)icu 4. Tồ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xà hội

a) Chi đạo các địa phương tố chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghco và xác 
định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo quy định tại Diều 2 Nghị 
định này.

h) Trình Thủ tướng Chính phũ ban hành quy trinh iiề kort hộ Rghao, hộ 
cận nghèo hăng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghỉệp, lăm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sổng trung binh giai đoạn 2022 - 2025.

c) Bát đầu từ nảm 2021, ứng dụng công nghệ thông tin trong công lác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hăng năm.

2. Bộ Kẻ hoạch và Đầu tư

a) Bố sung hệ thổng ihu thập sổ liệu các chiều, chỉ số nghẻo đa chièu 
trong khảo sát mức sổng dân cư nhàm phục vụ theo dỏi, đánh giá tinh trạng 
nghèo đa chiều của quổc gia và các dja phương.

b) Hẩng năm, Bộ Kế hoạch và Đẩu tư công bố tỳ lệ nghèo chung (có cập 
nhật chi sổ giá tiêu dùng - CPI), tỷ lệ hộ thiếu hụt về thu nhập vả các dịch vụ 
xã hội cơ bàn, chi số nghèo đa chiều (MPI).

3. Bộ Tài chính

Cân đối, bố tri ngân sách dể thực hiện các chính sách giảm nghco và an 
sinh xã hội theo chuấn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, ứng dụng công 
nghệ ihóng tin trong công tác rả soát hộ nghèo, hộ cận nghco hảng năm.
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4. Cảc bộ, ngành liên quan

Trên cơ sở mức độ thiểu hụt về lliu nhập vồ các dịch vụ xã hội cơ bản 
của ngưòi dân trên phạm vi cả nước vủ từng địa phương, đề xuất với Chính 
phủ, Thủ tuómg Chính phù về cốc giải pháp tác dộng trong các chương trinh, 
dự án, chính sách đặc thù và thường xuyên nhằm nâng cao thu nhập vả khả 
năng tiếp cận các dịch vụ xă hội cơ bản cùa nguời dân, nhất lả các vùng cổ tỷ 
lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

5. ủ y  ban Dân tộc phối hợp với Bộ Lao động - Thưcmg binh vả Xă hội 
và các Bộ, ngành liên quan xảy dựng, hướng dẫn, thực hiện các giải pháp 
giảm nghèo đa chiều bền vừng, phù hợp với đồng bào dân tộc thicu số và 
miền núi.

6. Đe nghị ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội tảng cường giám sál việc thực hiện chuân nghèo da 
chiều giai đoạn 2021 - 2025 và quả trình triển khai các chính sách, chương 
trinh hồ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung binh nhầm bão 
đàm công khai, minh bạch, dủng dối tượng ihco quv định.

7. Trách nhiệm của ủ y  ban nhán dân các tỉnh, thành phổ trục thuộc 
Trung ương

a) Truyền thóng, nâng cao nhận thức cua các cấp, nsành và nỉỊười dảrt về 
chuán nghèo đa chiêu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; việc rà soát, xác 
định hộ nghèo, hộ cận nghẽo;

b) Tổ chức rả soái hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỷ; rả soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hãng năm theo chuán nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; phàn 
loại đòi tượng thụ hương chinh sách giâm nghèo và an sinh xâ hội hàng nủrrr 
xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vả diêm nghiệp có mực 
sông irung binh hãng năm.

c) Tổ chức thực hiện các giai pháp nhầm nâng cao thu nhập vã khả nãnt* 
úếp cận, sử dụng liiệu qua cảc dịch vụ >;;ì hội cơ bán của người dàn Irèn địa bàn.

d) Cản cứ diêu kiệu vả khả năng thực lẻ của địa phương, các tình thành 
phố irực thuộc Trung ương cỏ ihê nâng tiêu chi thu nhập cạo hơn chuẩn nghèo 
đa chiều quoc gia với diều kiện tự cần đối ngân sách dịa phương theo quy định 
cùa pháp luậi và bỏ sung liêu chi mức dộ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bail (dịch 
vụ, chì số thiếu hụt), diêu chính ngurdng đo lưòng các chi sồ thiếu hụt để thục 
hiện các chương trình, chinh sách Ịìồ tro hộ nghẻo, hộ cận lit»hèo trên địa bản,

Đicu 5. HiÍMi lực thi hành
I - . W - 1 ■ 1 1 ' 1 'Nghị định ĩiùy cỏ hiệu lực thi lúmli kế lir ngày 15 tháng } nãm 2021.
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Dieu 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chù tịch ủy  ban nhân dân các tinh, thành phố Uyc Uhiộc í-sung ương 
và các cơ quan, tổ chức, cả nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này7.

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đảng.
- Thủ tướng Chính phú,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND cic tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương.^
• Vàn phòng Trung ương v i cểc Ran cùa Đàng;
- Vỉn phòng Tổng Bỉ thư;
- v&n phòng Chủ tịch nước;
- Hội dồng DÂn tộc vằ các ủ y  ban củ« Quốc hội;
- Văn phòng Ọuốc hội;
- Kiểm toản nhả nước;
- Tòa ản nhân dán tối cao;
- Viện Kiềm sát nhàn đản lối cao;
• ủ y  ban Giám sát tải chinh Quốc gia;
• Ngân hảng Chính sịch x ỉ hội;
- Ngân hàng Phát tnền Việt Nam-
- ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quổc Việt Nam;
• Cơ quan Trung ưưng cùa cấc đoán thẻ,
. VPCP: BTCNĨcểc PCN, Trợ lý TTg, TGD cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, don vị trực thuộc, Cồng báo;
- Lưu: VT, KGVX (2). Aii

CHÍNH PHÙ
ƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc



Phụ lục
c u i  SỎ ĐO LƯỜNG MÍrc n ọ  THIẾU HỤT D|CH v ụ  XẢ HỘI c ơ  

HÚT TRONG CHUÂN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
Nghị định sổ 07/202l/ND-CP ngậy 27thảngO ì năm 2021 của Chinh phủ)

BẢN

Dịch vụ 
xă hội cơ lỉàn

(Chiều thiếu hụt)

Chi so đo lường 
mức độ thiếu hụt 

dịch vụ xă hội cơ bàn

Ngưởng thicu hụi

1. Viộc làm

Việc làm Hộ gia đinh cỏ ít nhất mội người không cỏ việc làm (người trong độ tuổi lao động cỏ khả 
năng lao động, sẵn sảng/mong muốn làm việc nhưng không tim được việc lảm): hoặc cỏ 
viộc làm công ăn lương nhưne không cỏ hợp đồng lao động*.
(•) Xcm xét cho viộc làm thường xuyên, đều độn. mang tinh chất ồn dịnh hoặc lương dối 
ồn dịnh.

Người phụ thuộc trong 
hộ gia đinh

I ỉộ gia dinh cỏ tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng sổ nhân khầu lớn hơn 50%. Người phụ 
thuộc hao gôm: trè cm dưới 16 tuổi: người cao tuổi hoặc người khuyết tật dang hường trợ 
cấp xâ hội hẩng thảng.

2. Yté
Dinh dưởng Hộ gia đinh cỏ it nhầl một trỏ cm dưới 16 tuổi suy dinh dưiYng chiều cao theo tuổi hoặc 

suy dinh dưởng cản nộng theo tuồi.
Bảo hiểm y tẻ 1 lộ gia dinh có it nhất một người tử dủ 6 tuổi trở lên hiện không cò hào hiểm y tc.

3. Giáo dục
Trình độ giảo dục cùa 
người lởn

Mộ gia dinh có ít nhát một người trong dộ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi không tham gia các 
khỏa đào tạo hoặc khỏng có bàne cấp. chửng chi giảo dục dào tạo so với độ tuồi tương 
img [Người từ 16 tuỏi dcn dưới 18 luôi đang học hoặc đa tỏl nghiệp trung học cơ sờ; từ 18 
tuỏi đèn 30 tuòi dang hục hoặc đủ tổt nghiệp trung học phổ Ihỏng hoặc sơ cap trung 
cắp cao đăng nghe; hoặc người từ 16 tuổi ílcn 30 tuôi được doanh nghiộp tuyên dụng và 
chứng nhận đào tạo nghe tại chỗ (hinh thức vừa học vừa làm)].


